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TAN CANG PILOT COMPANY LIMITED

PLANNING TO LEAD THE SHIPS 21/07/2026 (Tuesday)

TIDE TIME
Water
Level Vung Tau Cat Lai Flow

1.2 23:51 03:30
3.2 06:38 09:45
1.5 12:55 16:45
2.5 19:09 22:00
1.7 00:25 04:15

No. Pilot Arriving ship Draught Length GRT Wharf P.O.B Note Tug boat

1 Đ.Chiến SITC MINGDE 9.7 172 18,820 P/s3 - CL7 05:00 // 0800 A1-A5

2 Đăng ARIUS 3 55 398 P/s1 - TL
CL7 04:30 // 07.30 01

3 P.Cần STARSHIP URSA 10.2 173 20,920 P/s3 - CL4 05:00 // 08.00 A3-A6

4 N.Minh - Lương EVER OPUS 10.5 195 27,025 P/s3 - BP7 06:00
Thả neo,
tăng cường
dây

A3-A6

5 T.Tùng - Quyết NYK ISABEL 10.2 210 27,003 P/s3 - BP6 06:30
Thả neo,
tăng cường
dây

A1-A5

6 B.Long - Vinh EVER WARM 8.4 172 27,145 P/s3 - CL7 15:00 // 18.00 A3-A6

7 Thịnh WAN HAI 362 9.5 204 30,519 P/s3 - CL4-5 12:00 // 15.00 A1-A5

8 N.Chiến -
M.Cường NBOS QIN 9.1 172 18,491 P/s3 - CL1 16:00 // 19.00 AB02-01

9 Khái - Đ.Hải MIYUNHE 9.3 183 16,738 P/s3 - BNPH 14:00 // 17.00 A1-A5

10 Quân - M.Hùng ZHONG GU BEI HAI 9.6 172 18,490 P/s3 - CL4 19:00 // 22.00 A1-A5


